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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là BộKhoa học và Công nghệ);

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chấtlượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành 44 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.TCVN 7073 : 2002 (ISO 7870 : 1993) Biểu đồ kiểm soát - Giới thiệu và hướng dẫnchung.

2.TCVN 7074 : 2002 (ISO 7966 : 1993) Biểu đồ kiểm soát chấp nhận.

3.TCVN 7075 : 2002 (ISO 7873 : 1998) Biểu đồ kiểm soát trung bình với các giớihạn cảnh báo.

4.TCVN 7076 : 2002 (ISO 8258 : 1991) Biểu đồ kiểm soát Shewhart.

5.TCVN 7077 : 2002 (ISO 1757 : 1996) An toàn bức xạ - Liều kế phim dùng cho cánhân.

6.TCVN 7078-1 : 2002 (ISO 7503 - 1 : 1988) An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bềmặt Phần 1: Nguồn

phát bêta (năng lượng bêta cực đại lớn hơn 0,15MeV) và nguồnphát anpha.

7.TCVN 7112 : 2002 (ISO 7243 : 1989) Ecgônômi - Môi trường nóng - Đánh giá stressnhiệt đối với

người lao động bằng chỉ số WBGT (nhiệt độ cầu ướt)

8.TCVN 7113-2 : 2002 (ISO 10075-2 : 1996) Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi liên quantới gánh nặng

tâm thần

Phần2: Nguyên tắc thiết kế.

9.TCVN 7114 : 2002 (ISO 8995 : 1989) Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi thị giác -Chiếu sáng cho hệ

thống làm việc trong nhà.

10.TCVN 7031 : 2002 (ISO 6669 : 1995) Cà phê nhân và cà phê rang - Xác định mật độkhối chảy tự do

của hạt nguyên (Phương pháp thông thường).

11.TCVN 7032 : 2002 (ISO 10470 : 1993) Cà phê nhân - Bảng tham chiếu đánh giákhuyết tật.
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